
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Điểm

trước PK

Điểm

sau PK
Ghi chú

1 1707100025 Lê Đức Kiên 03.01.1999 3.0 3.0 Không thay đổi

2 1807010149 Ngô Thị Phương Lan 11.07.2000 4.0 4.0 Không thay đổi

3 1704000066 Bùi Thị Diệu Linh 30.07.1999 4.0 4.0 Không thay đổi

4 1707030073 Nguyễn Thùy Linh 21.06.1999 3.0 3.0 Không thay đổi

5 1701040098 Vương Khánh Linh 18.12.1999 2.5 2.5 Không thay đổi

6 1706080096 Trần Hương Ly 21.10.1999 3.0 3.0 Không thay đổi

7 1707080051 Võ Tuấn Minh 28.12.1999 3.0 3.0 Không thay đổi

8 1707070099 Lê Thảo Ngân 21.08.1999 4.0 4.0 Không thay đổi

9 1807040170 Phạm Diệp Hà Ngân 25.11.2000 3.5 3.5 Không thay đổi

10 1807020094 Quách Bích Ngọc 01.12.2000 3.5 3.5 Không thay đổi

11 1807070104 Hoàng Chí Tâm 22.08.2000 4.0 4.0 Không thay đổi

12 1807010252 Vũ Thị Tâm 01.01.2000 2.5 2.5 Không thay đổi

13 1707050130 Đinh Thiên Thanh 04.09.1999 3.5 3.5 Không thay đổi

14 1807050113 Nguyễn Phương Thanh 18.02.2000 3.0 3.0 Không thay đổi

15 1807010261 Nguyễn Thị Phương Thanh 20.11.2000 3.5 5.0 Có thay đổi

16 1707070133 Tạ Thị Thanh Thảo 07.08.1999 3.5 3.5 Không thay đổi

17 1807030097 Nguyễn Thị Thơm 01.11.2000 3.0 3.0 Không thay đổi

18 1807070127 Hà Huyền Trang 06.04.2000 3.0 3.0 Không thay đổi

19 1807040259 Lê Hà Trang 19.08.2000 3.5 3.5 Không thay đổi

20 1704040107 Vũ Anh Tú 30.12.1999 4.0 4.0 Không thay đổi

21 1706090096 Đoàn Hồng Vân 06.08.1999 4.5 4.5 Không thay đổi

22 1807040286 Nguyễn Thị Yến 10.11.2000 4.0 4.0 Không thay đổi

23 1807020155 Vũ Thị Hải Yến 30.07.2000 2.0 3.5 Có thay đổi

24 1704010122 Nguyễn Mỹ Uyên 30.10.1999 4.0 4.0 Không thay đổi

25 1707020019 Hoàng Thị Minh Châu 23.06.1999 3.5 3.5 Không thay đổi

26 1806090003 Nguyễn Mai Anh 08.12.2000 4.0 4.0 Không thay đổi

27 1707100009 Nguyễn Thùy Chi 09.12.1999 4.0 4.0 Không thay đổi

28 1704010010 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12.02.1998 3.5 3.5 Không thay đổi

29 1701040016 Nguyễn Quốc Bảo 26.02.1999 4.5 4.5 Không thay đổi
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30 1704000024 Lê Linh Chi 30.10.1999 4.0 4.0 Không thay đổi

31 1807040043 Trần Linh Chi 12.11.1999 7.5 7.5 Không thay đổi

32 1704040019 Vũ Thị Yến Chi 07.05.1999 4.5 3.5 Có thay đổi

33 1707010078 Nguyễn Anh Đạt 30.10.1998 4.0 4.0 Không thay đổi

34 1807040065 Lương Thị Thu Hà 14.06.2000 5.0 5.0 Không thay đổi

35 1807030038 Nguyễn Ngọc Hiền 12.02.2000 4.0 4.0 Không thay đổi

36 1807060050 Phạm Thu Hà 30.10.2000 4.5 4.5 Không thay đổi

37 1807040112 Nguyễn Thị Huyền 21.02.2000 4.0 4.0 Không thay đổi

38 1704010054 Vũ Thị Thanh Huyền 23.10.1999 4.0 4.0 Không thay đổi

39 1701040074 Trần Việt Hưng 17.02.1999 4.0 4.0 Không thay đổi
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